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7. Tên đề tài luận án: 

汉、越语空间范畴认知对比研究
(Nghiên cứu đối chiếu tri nhận về phạm trù không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt) 
8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc
9. Mã số: 62220204
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Văn Khang
11. Tóm tắt các kết quả của luận án: 

Luận án nhằm nghiên cứu đối chiếu, chỉ ra các điểm khác biệt và tương đồng trong tri nhận về không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt từ phương diện phạm trù hóa và ẩn dụ khái niệm. Nghiên cứu đã rút ra một số các kết luận quan trọng sau:

Về đối chiếu ngữ nghĩa, cụ thể trong các bình diện phạm trù thực thể, vị trí và di chuyển, khác với tiếng Hán, tiếng Việt có hiện tượng “nơi chốn hóa” danh từ bình thường, thể hiện ở khả năng có thể thêm hoặc không thêm từ phương vị, từ nguyên tắc kinh tế của ngôn ngữ, từ phương vị tuy không xuất hiện nhưng chức năng của nó được mặc định ngầm, tức quan hệ phương vị của danh từ bình thường đã được cố định trong ý niệm. 

Quan hệ không gian của vật tiêu điểm và vật tham chiếu trong tiếng Việt có hiện tượng bị mờ nhạt, thường xảy ra tình huống hòa vào làm một, thể hiện sự nhấn mạnh việc phân định phạm vi giữa người quan sát và sự vật được quan sát, làm mờ đi cấu trúc không gian trong nội bộ phạm vi của vật tiêu điểm. Chính điều này làm nổi bật lên nguyên lý “con người là trung tâm” trong tiếng Việt, tức là người quan sát thường được đặt ở vị trí tham chiếu. Do đó, ở phương diện này, so với việc đặt sự vật trong quan hệ không gian với những sự vật khách quan xung quanh trong tiếng Hán, thì trong tiếng Việt, đặc điểm không gian của sự vật mang nhiều tính chủ quan hơn. 
Câu chữ "ba" đặc thù và đặc trưng cú pháp đặt thành phần nơi chốn lên trước động từ của tiếng Hán thể hiện rõ nét sự đối lập trong hướng tiếp nhận thông tin của tiếng Hán và tiếng Việt. Xu hướng tri nhận của tiếng Hán là từ bối cảnh đi tới tiêu điểm, từ không gian lớn đến không gian nhỏ, từ phạm trù lớn đến phạm trù nhỏ, ngược hoàn toàn với tiếng Việt. 
Về ẩn dụ không gian, biểu hiện chủ yếu ở các khái niệm số lượng, thời gian, trạng thái, phạm vi, quan hệ xã hội, tiếng Hán và tiếng Việt có biểu hiện không hoàn toàn giống nhau ở một mối quan hệ không gian hoặc chiều không gian nào đó, cùng để chỉ một khái niệm, tiếng Việt sử dụng kết cấu "vật chứa" để biểu thị, tiếng Hán lại dùng kết cấu "trên dưới". Đối với mặt cấu trúc, tiếng Việt ý niệm hóa sự vật thành khối lập thể ba chiều, còn tiếng Hán ý niệm hóa sự vật thành mặt phẳng hai chiều. 
Trong quá trình khảo sát, chúng tôi nhận thấy cấu trúc "trên dưới" có tần suất xuất hiện rất lớn trong tiếng Hán, hầu như tham gia vào biểu thị mọi khái niệm nói chung, thậm chí biến ý niệm thời gian trở thành một cấu trúc dọc (không hề có trong tiếng Việt), cùng với ẩn dụ về quan hệ xã hội, điều này thể hiện sâu sắc tâm lý đẳng cấp xã hội, tư tưởng tôn ti trật tự truyền thống của dân tộc Hán.

Xét về tổng thể, sự tri nhận về phạm trù không gian trong tiếng Hán và tiếng Việt là tương đồng nhiều, khác biệt ít, tuy nhiên có những khác biệt mang tính căn bản, ảnh hưởng nhất định tới lối tư duy ngôn ngữ trong mỗi thứ tiếng. 
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

- Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở lý luận cho các nghiên cứu bản thể và đối chiếu liên quan đến tri nhận phạm trù không gian trong ngôn ngữ.

- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được ứng dụng trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy và vận dụng tiếng Hán:

+ Nghiên cứu đã cung cấp hệ thống nguyên lý và cách biểu đạt những phạm trù không gian như thực thể, vị trí, di chuyển trên cơ sở lý thuyết về phạm trù và hệ thống ẩn dụ những khái niệm số lượng, thời gian, trạng thái, phạm vi, quan hệ xã hội trên cơ sở lý thuyết về ẩn dụ tri nhận. Những nhận xét và kết luận rút ra cung cấp cho người nghiên cứu, giảng dạy và học tập tiếng Hán nguồn ngữ liệu và tài liệu tham khảo hữu ích, hỗ trợ cho việc thực hành tiếng Hán, biểu đạt và lý giải phạm trù không gian một cách khoa học.
+ Các mạng lưới tri nhận và ngữ nghĩa mà luận án thiết lập nên còn cung cấp cho quá trình biên soạn từ điển, ứng dụng dịch máy… một ngữ liệu tham khảo quan trọng.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 

- Tiếp tục đi sâu nghiên cứu không gian trên cơ sở lý thuyết về phạm trù.

- Nghiên cứu pha trộn ý niệm không gian.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: 
1) Trần Minh Văn (2015), “Cách biểu đạt “trước/sau” trong tri nhận thời gian của tiếng Việt”, Ngôn ngữ & đời sống, 10, tr.125-128. (ISSN: 0868 – 3409).
2) Trần Minh Văn (2017), “汉语空间词“深”与越南语的“sâu”的认知隐喻对比研究”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia dành cho học viên cao học & nghiên cứu sinh lần thứ nhất, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 689-694. (ISBN: 978-604-62-9306-4).

3) Trần Minh Văn (2017), “Nghiên cứu ẩn dụ tri nhận từ chỉ không gian “dài, ngắn” trong tiếng Việt (đối chiếu với tiếng Anh)”, Tuyển tập công trình Hội thảo khoa học quốc gia Nghiên cứu và giảng dạy bản ngữ, ngoại ngữ và khu vực học trong thời kỳ hội nhập, Nhà xuất bản Đà Nẵng, tr. 328-332. (ISBN: 978-604-84-2517-3). 

4) Trần Minh Văn (2017), “A study of temporal cognition through spatial metaphors in Chinese: Compared with Vietnamese”, Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 62 (5), tr. 93-99. (ISSN: 2354 - 1067).
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7. Official thesis title: Researching and comparing the space category in Chinese and Vietnamese from the cognitive perspective.
8. Major: Chinese linguistic  

9. Code: 62220204

10. Supervisor: Prof.Dr. Nguyen Van Khang
11. Summary of the new findings of the thesis: 

The dissertation aims to study and compare the differences and similarities in cognitive space in Chinese and Vietnamese from the conceptualization and conceptual metaphor. The study draws some important conclusions:
In terms of semantics comparison, specifically in the context of the categories entity, location and movement, different from Chinese, Vietnamese has a phenomenon that the normal nouns are transformed to place nouns, expressed in the possibility of adding or not noun of locality, from the azimuth of the language, from the azimuth, but its function is implicitly implicit, ie the azimuthal relation of the normal noun has been fixed in the notion.

The spatial relationship of the focus and the reference in Vietnamese is be fainted, they are often merged into one, instead, it emphasizes the spatial relationship between the observer and the object. This in turn highlights the principle of "human center" in Vietnamese, that the observer is usually placed in the reference position. Compared with Chinese, the spatial characteristics of things are more subjective in Vietnamese.
The “ba” sentence and the syntactic characteristics that the place component put up before the verb in Chinese express clearly the opposite in the direction of scanning information in Chinese and Vietnamese. The cognitive tendency of Chinese is from context to focus, from large space to small space, from large category to small category, completely opposite to Vietnamese.

In terms of spatial metaphors, Chinese and Vietnamese have little difference in expressing some concepts such as number, time, status, scope, social relations. When expressing the same concept, Vietnamese uses the "container" to denote, Chinese use the "up-down". In terms of structure, Vietnamese conceptualizes things as three-dimensional cubes, and Chinese conceptualizes things as two-dimensional planes.
During the survey, we found that the structure "up-down" has a high frequency of use in Chinese, even turning the concept of time into a the vertical structure (not in Vietnamese), deeply reflecting the ideals of traditional order of the Chinese.

In terms of overallity, the spatial categories cognition in Chinese and Vietnamese is very similar, with little difference, but there are fundamental differences that affect language thinking in each language.
12. Practical applicability:
- Research results provide a theoretical basis for ontological and comparative studies involving spatial cognition in the language. 

- It is applicable for the research results of the thesis in the Chinese research, teaching and application:
+ Research has provided a system of principles and expressions of spatial categories such as entity, location, movement on the basis of category theory and metaphorical concepts of quantity, time, status, scope, social relations on the basis of cognitive metaphorical theory. The conclusions drawn provide the Chinese researcher, teacher and learner sources of language and useful reference materials, support for the practice of Chinese language, expressing and explaining scientifically the spatial categories. 

+ Semantic and cognition networks established in the thesis also provide dictionary compiling process, machinery translation applications… with an important reference material.
13. Suggestions research directions:

- Continue to deepen the study of space on the basis of category theory.
- Research Conceptual Blending Theory on spacial categories.
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Thời gian: 14 giờ 00 phút, thứ  6 ngày 22 tháng 12 năm 2017

Địa điểm: P.101 – A3, Trường ĐHNN-ĐHQGHN
Họ và tên NCS: MAI THỊ HUẾ

Chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Trung Quốc

Khóa 22 (2014-2017)
THÔNG TIN VỀ CHUYÊN ĐỀ

Tên chuyên đề:

越南学生现代汉语离合词习得相关理论依据
Cơ sở lí luận liên quan trong thụ đắc từ li hợp tiếng Hán hiện đại của sinh viên Việt Nam

在本专题中，本人对现代汉语离合词的界定问题极其性质作出了总结。进一步强调离合词是现代汉语的一种特殊的词。其接近于词和词组之间的、可离又可合的一类汉语言单位。而且当可以离的时候，其间可以插入其他成分，但是插入成分是受限制的。与此同时，笔者还对汉语作为第二语言教学理论中的偏误、偏误分析、偏误类型、中介语、二语习得等各方面的理论进行简明扼要的总结。提出研究界各不同的观点。其中，特别注意到偏误类型、偏误成因以及中介语的本质及根源。从而进一步介绍二语习得理论包括第一语言习得和第二语言习得的区别，并加以介绍二语习得的顺序。这些理论依据为越南汉语学习者关于离合词的习得研究提供理论依据。

Trong chuyên đề này, chúng tôi tiến hành tổng kết lại một số vấn  đề về giới thuyết và tính chất của từ li hợp trong tiếng Hán hiện đại, nhấn mạnh thêm một bước tính chất đặc thù của loại từ này, nó nằm giữa ranh giới từ và cụm từ, có thể tách ra, cũng có thể hợp lại. Khi tách ra có thể chen các thành phần khác vào giữa, nhưng thành phần chen có tính hạn định. Đồng thời, chúng tôi cũng giới thiệu khái quát về lỗi, phân tích lỗi, phân loại lỗi, ngôn ngữ trung gian, lí luận về thụ đắc ngôn ngữ thứ 2, đưa ra các quan điểm khác nhau của giới nghiên cứu. Trong đó, chú trọng đến phân loại lỗi, nguyên nhân của lỗi,  nguồn  gốc của ngôn ngữ trung gian. Từ đó giới thiệu về lý luận về thụ đắc ngôn ngữ thứ hai, bao gồm sự khác biệt giữa thụ đắc ngôn ngữ thứ nhất và thụ đắc ngôn ngữ thứ hai, trình tự thụ đắc ngôn ngữ thứ hai. Những  lý luận này sẽ tạo cơ sở lí thuyết cho nghiên cứu về thụ đắc từ li hợp tiếng Hán hiện đại của sinh viên Việt Nam.

Chuyên đề 2:

Thời gian: 16 giờ 00 phút, thứ  6 ngày 22 tháng 12 năm 2017

Địa điểm: P.101 – A3, Trường ĐHNN-ĐHQGHN

Họ và tên NCS: MAI THỊ HUẾ

Chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Trung Quốc

Khóa 22 (2014-2017)

THÔNG TIN VỀ CHUYÊN ĐỀ

Tên chuyên đề:
越南学生现代汉语离合词习得过程中的偏误分析
PHÂN TÍCH LỖI SAI TRONG QUÁ TRÌNH THỤ ĐẮC TỪ LY HỢP 
TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM

在本专题中，笔者选择河内国家大学下属外语大学中国语言文化系和河内大学中文系一年级和二年级本科生各校各班级145名为客体研究。考察内容包括十项与离合词相关的练习，考察的目的是为了了解越南学生如何掌握离合词的特点及用法，从而发现他们使用离合词发生的偏误并归类。经分析阐明偏误成因，指出教学对策。考察结果表明，越南汉语专业本科生对离合词的偏误主要是由母语负迁移、目的语的迁移以及学习策略不当所造成的。在阐明偏误成因的基础上，笔者提出有关的教学建议，主要强调在教与学过程中应当充分利用语言对比、目的语语言重点确定及解释，同时强调通过语言训练加深学习者对语言重点地理解，提高语言重点的运用能力。
Trong chuyên đề này, chúng tôi đã lựa chọn sinh viên năm 1 và 2, mỗi khối lớp 145 sinh viên khoa Ngôn ngữ Văn hóa Trung Quốc trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN và khoa Trung Đại học Hà Nội làm khách thể nghiên cứu. Nội dung khảo sát chủ yếu gồm 10 bài tập có liên quan đến từ li hợp. Mục đích khảo sát là để tìm hiểu tình hình nắm bắt đặc điểm và sử dụng từ li hợp của sinh viên Việt Nam, từ đó thấy được đặc điểm và quy loại lỗi sai về từ li hợp. Qua phân tích làm rõ nguyên nhân của lỗi, chỉ ra đối sách trong dạy học. Kết quả khảo sát cho thấy, nguyên nhân sinh viên Việt Nam chuyên ngành tiếng Trung Quốc mắc lỗi về sử dụng từ li hợp trong tiếng Hán chủ yếu là do ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ và ảnh hưởng của ngôn ngữ đích cũng như chiến lược dạy học. Trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị dạy học, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của so sánh ngôn ngữ, xác định và giải thích trọng điểm ngôn ngữ trong quá trình dạy học. Đồng thời nhấn mạnh, thông qua luyện tập kỹ năng, tăng cường khả năng hiểu biết và nâng cao trình độ vận dụng các trọng điểm ngôn ngữ của sinh viên.

ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Đề tài 1:

Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ  4 ngày 20 tháng 12 năm 2017

Địa điểm: P.101 – A3, Trường ĐHNN-ĐHQGHN
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: ĐỖ CẨM VÂN 

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 25/11/1987 



4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 2009/QĐ/ĐHNN, ngày 31/ 12/ 2014
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: gia hạn luận văn 12 tháng đến 30/12/2017

(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)
7. Tên đề tài luận văn: Phát triển kỹ năng giao tiếp liên văn hóa cho học sinh Việt Nam học tiếng Đức

8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ Đức 



9. Mã số:
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Dörte Lütvogt
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Trong bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay, kỹ năng giao tiếp liên văn hóa là một trong các kỹ năng mềm thiết yếu mà mỗi người trong chúng ta cần phải có. Giao tiếp liên văn hóa được hiểu là sự giao tiếp của những người đến từ các nền văn hóa khác nhau. Các nền văn hóa khác nhau ở đây có thể là chủng tộc khác nhau, quốc gia khác nhau hoặc đơn giản chỉ là thuộc các nhóm xã hội khác nhau. Nhưng đó có phải là giao tiếp liên văn hóa hay không? Những nghiên cứu trong luận văn đã chỉ ra, tiêu chí tiên quyết để xác định được đâu là giao tiếp liên văn hóa chính là ngôn ngữ. Nếu hai người sử dụng hai ngôn ngữ khác nhau khi giao tiếp thì nó được hiểu là giao tiếp liên văn hóa. Do vậy, phát triển kỹ năng liên văn hóa cho người học ngoại ngữ là một trong các nhiệm vụ đặt ra cho giáo viên, đặc biệt là trong các trường chuyên về giảng dạy Ngoại ngữ.

Cho đến nay vẫn chưa có định nghĩa nào được công nhận là định nghĩa “chính thức” của “kỹ năng giao tiếp liên văn hóa”. Có rất nhiều các nhà nghiên cứu đã đưa ra các mô hình phát triển kỹ năng giao tiếp liên văn hóa của riêng mình. Bài luận văn đã liệt kê ra một số mô hình của các tác giả nổi bật như Byram, Fondazione Cariplo, Bolten hay Erll/Gymnich. Tuy đã có rất nhiều mô hình được đưa ra nhưng việc phát triển kỹ năng giao tiếp liên văn hóa trong nhà trường vẫn chưa thực sự thành công và chưa có hiệu quả. Các nghiên cứu vẫn còn mang nặng tính lý thuyết, tính ứng dụng chưa cao, vẫn còn thiếu các ví dụ cũng như các dạng bài tập cụ thể. Do đó, để phát triển được kỹ năng giao tiếp liên văn hóa cho học sinh giáo viên cần phải có một lịch trình giảng dạy cụ thể và có phương pháp truyền đạt thích hợp cho từng đối tượng người học. Một số dạng bài mà giáo viên có thể sử dụng được trong giảng dạy là trò chơi nhập vai, Critical Incidents, các bài kiểm tra nhỏ về kiến thức văn hóa, địa lý, v.v. Mục tiêu của phát triển kỹ năng giao tiếp liên văn hóa trong nhà

trường chính là giúp học sinh thích ứng nhanh với các điều kiện, hoàn cảnh sống khác nhau, giúp học sinh tránh được các xung đột trong giao tiếp với người bản xứ. Giáo viên có thể phát triển kỹ năng giao tiếp liên văn hóa cho học sinh bằng cách cung cấp cho học sinh nhiều hơn các kiến thức về văn hóa xã hội, đưa cho học sinh các ví dụ cụ thể về sự khác nhau giữa các nền văn hóa và giúp học sinh chấp nhận được sự khác biệt giữa các nền văn hóa.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Các ví dụ bài tập giúp tăng cường kiến thức văn hóa, xã hội được lấy ngay trong giáo trình giảng dạy tiếng Đức của học sinh, các chủ đề này không làm cho các em bỡ ngỡ và vẫn đảm bảo đúng lịch trình giảng dạy. Các phương pháp phát triển kỹ năng liênvăn hóa cũng được đưa ra dựa vào ví dụ về chương trình Trao đổi học sinh giữa THPT Chuyên Ngoại Ngữ, Hà Nội và trường Albrecht-Thaer-Gymnasium ở Hamburg, CHLB Đức. Các phương pháp như phỏng vấn, nhật ký hàng ngày, thư phản hồi, bản nhận xét, v.v... được thử nghiệm tính hiệu quả, giúp giáo viên có những thay đổi kịp thời để phù hợp hơn cho học sinh của mình.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Bài luận văn chỉ dừng ở các phương pháp và các dạng bài dành cho đối tượng là học sinh THPT của trường Chuyên về Ngoại Ngữ, học sinh có nền tảng ngoại ngữ tốt và khả năng thích ứng nhanh. Các nghiên cứu tiếp theo có thể lấy luận văn này làm cơ sở để tiếp tục nghiên cứu và đưa ra nhiều phương pháp hơn để giúp các đối tượng người học khác như học sinh cấp tiểu học, THCS hay người đi làm phát triển được kỹ năng giao tiếp liên văn hóa.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: 

(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)
MASTER’S THESIS INFORMATION

1. Full name: DO CAM VAN 

2. Gender: Female

3. Date of birth: 25/11/1987 

4. Place of birth: Hanoi

5. Admission decision number: 2009/QĐ/ĐHNN. Dated 31/12/2014
6. Changes in academic process: extending the thesis for 12 months to 30/12/2017

(List the forms of change and corresponding times)

7. Official thesis title: Developing intercultural communication skill for Vietnamese students learning German
8. Major: German language 9. Code:
10. Supervisors: Dr. Dörte Lütvogt
11. Summary of the findings of the thesis:

In the context of globalization today, intercultural communication skill is one of the

essential soft skills that each of us must possess. Intercultural communication is understood as the communication of people from different cultures. The different cultures here may be different races, different countries, or simply different social groups. But is that intercultural communication? Studies in the thesis have shown prerequisite indicators to identify which is intercultural communication - it is language. If two people use two different languages when communicating, it is understood as intercultural communication. Thus, developing intercultural skill for foreign language learners is one of the tasks set for teachers, especially in schools specializing in teaching foreign languages.

So far no definition has been defined as the "official" definition of "intercultural communication skill". Many researchers have developed their own intercultural communication skill development models. The thesis has listed some prominent models of authors such as Byram, Fondazione Cariplo, Bolten or Erll/Gymnich. Although many models have been introduced, the development of intercultural communication skill in schools has not been successful and not effective. The research is still very theoretical, less applicable, in short of examples as well as specific types of exercises. Therefore, to develop intercultural communication skill in students, teachers should have a specific teaching schedule and appropriate communication methods for each learner. Some types teachers can use in teaching are role-playing games, Critical Incidents, small tests of cultural, geographical knowledge, etc. Development of intercultural communication skill in the school is to help students quickly adapt to different conditions and living conditions, then avoid communication conflicts with indigence. Teachers can develop intercultural communication skills for students by providing students with more social and cultural knowledge, giving them concrete examples of differences of cultures and helping them to accept these differences

12. Practical applicability, if any:

Examples of exercises that enhance social and cultural knowledge are taken right from the German language teaching textbooks. These topics do not surprise them but follow right teaching schedule. Intercultural skill development methods are also developed using the examples of Student Exchange Program between Hanoi Foreign Language Specialized High School and Albrecht-Thaer-Gymnasium in Hamburg, Germany.

Methods such as interviews, daily diaries, correspondence, comments, etc are tested in terms of effect, helping teachers to make timely and more appropriate changes to their students

13. Further research directions:

The thesis is limited to the methods and exercises for subjects who are students in

Foreign Language Specialized High Schools with good foreign language background and quick adaptability. Further studies can use this thesis as basis for further research and providing more methods to help other learners, such as primary or secondary students develop their intercultural communication skill

14. Thesis-related publications:

(List them in chronological order)
Date: 22/11/2017
                                                                                         Signature: Do Cam Van

Đề tài 2:

Thời gian: 09 giờ 30 phút, thứ  4 ngày 20 tháng 12 năm 2017

Địa điểm: P.101 – A3, Trường ĐHNN-ĐHQGHN
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Vũ Thị Thu An 

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 01/ 06/ 1991 



4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 2009/QĐ/ĐHNN, ngày 31/ 12/ 2014
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: gia hạn luận văn 12 tháng đến 30/12/2017

7. Tên đề tài luận văn: So sánh từ trái nghĩa trong thành ngữ tiếng Đức và tiếng Việt
8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ Đức 


9. Mã số:

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Vũ Kim Bảng
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Từ ngữ không chỉ là một kí hiệu, mà còn mang nhiều ý nghĩa. Một từ có thể nằm trong nhiều mối tương quan với các từ ngữ khác, ví dụ như đồng nghĩa, trái nghĩa, bao nghĩa… Những mối quan hệ về nghĩa này được các nhà ngôn ngữ học phân chia khác nhau, đặc biệt là mối quan hệ trái nghĩa. Trong thành ngữ, từ trái nghĩa được sử dụng rất nhiều. Vì thế, tôi đã chọn “So sánh từ trái nghĩa trong thành ngữ tiếng Đức và tiếng Việt” là đề tài cho bài nghiên cứu này. Phạm vi nghiên cứu được thu hẹp lại trong các thành ngữ so sánh ở hai ngôn ngữ. Mục đích của bài nghiên cứu là trình bày về từ trái nghĩa trong thành ngữ so sánh ở tiếng Đức và tiếng Việt, sau đó rút ra sự giống và khác nhau.

Bài nghiên cứu đã liệt kê các cặp từ trái nghĩa trong thành ngữ so sánh của tiếng Đức và tiếng Việt, sau đó sắp xếp thành hai nhóm: những thành ngữ chứa cặp từ trái nghĩa và các thành ngữ trái nghĩa với nhau; những thành ngữ chứa cặp từ trái nghĩa nhưng bản thân các thành ngữ không trái nghĩa. Trong hai ngôn ngữ đều tồn tại những cặp từ trái nghĩa với nhau khi đứng độc lập, nhưng các vật thể so sánh khác nhau dẫn đến việc các thành ngữ chữa những cặp từ đó không trái nghĩa. Sự giống nhau về từ trái nghĩa trong thành ngữ so sánh của hai ngôn ngữ không nhiều, vì sự khác biệt giữa hai nền văn hóa.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: không có

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: nghiên cứu về từ đồng nghĩa trong thành ngữ, ví dụ: ví dụ thành ngữ so sánh

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

- Các trò chơi trong giờ học tiếng Đức
- Các phương thức tạo từ trong tiếng Đức

- Phân tích hiện tượng Quán từ trong giáo trình studio d A1

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Vu Thi Thu An 


2. Sex: female

3. Date of birth: 01/ 06/ 1991 


4. Place of birth: Hanoi

5. Admission decision number: 2009/QĐ/ĐHNN. Dated 31/12/2014
6. Changes in academic process: extension till 30/12/2017

7. Official thesis title: Comparison of the use of Antonym pairs in Idioms in German and Vietnamese - A Contrastive Analysis
8. Major: Germanistic 



9. Code:

10. Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Vu Kim Bang
11. Summary of the findings of the thesis:

Words are symbols with meaning. A word’s meaning may lie in many relationships

with other words, for example synonyms and antonyms in their dialectic positions…

These relations of meaning are differently classified by many linguists, especially the relations of antonyms. The juxtaposition of two opposing meanings is often used in idioms. Therefore, I chose "Comparison of the use of Antonym pairs in Idioms in German and Vietnamese" as the subject of this study. The scope of the study is narrowed down to comparative idioms in two languages. The purpose of this study is to present and analyze the use of antonyms in comparative idioms in both German and Vietnamese, and then draw out similarities and differences.

The study lists opposite-pairs in the comparative idioms of German and Vietnamese,

which are then sorted into two groups: The two groups are; (1) Idioms that contain opposite pairs and those idioms are in fact opposite; (2) Idioms that contain opposite

pairs but do not have opposite meaning. In both languages, when alone, antonyms stand independently and diametrically opposed, but with the introduction of different comparative objects we are lead to the notion of idiomatic expressions. The similarity of the opposite-pairs in the comparative idioms of the two languages is not much, because of the contextual differences between the two cultures.

12. Practical applicability, if any: no practical applicability

13. Further research directions, if any: Use of synonyms in idioms, for example: comparative idioms, in German and in Vietnamese

14. Thesis-related publications:

- Games in german classes

- Word formation types in German

- Analysis of “Article” in German course book studio d A1

Date: 29/ 11/ 2017

Signature: Vu Thi Thu An
Đề tài 3:

Thời gian: 10 giờ 30 phút, thứ  4 ngày 20 tháng 12 năm 2017

Địa điểm: P.101 – A3, Trường ĐHNN-ĐHQGHN

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Hồ Thị Bảo Vân               2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 26/04/1992                                      4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 2009/QĐ/ĐHNN, ngày 31/ 12/ 2014

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: gia hạn luận văn 12 tháng đến 30/12/2017
7. Tên đề tài luận văn: Phân tích loại hình quảng cáo với các văn bản xuất hiện trong tạp chí “Der Spiegel” từ năm 2011 đến 2015
8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ Đức                           9. Mã số:

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Lê Tuyết Nga
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Thể loại văn bản quảng cáo được xếp vào một trong các thể loại văn bản mới. Qua phân tích về các yếu tố ngữ dụng, giao tiếp, về ngôn ngữ học và phong cách văn bản đã chỉ ra sự linh hoạt và phong phú của thể loại văn bản này, từ đó thấy được tiềm năng ứng dụng của văn bản quảng cáo trong thực tiễn dạy học tiếng Đức.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: áp dụng vào giờ dạy thực hành tiếng để phát triển kỹ năng đọc hiểu và kỹ năng viết

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: phát triển và mở rộng khối liệu, phân loại các quảng cáo trong khối liệu theo chủ điểm và theo bậc năng lực ngoại ngữ CEFR tương ứng, xây dựng các dạng bài tập để ứng dụng phân tích quảng cáo trong giờ dạy

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Ho Thi Bao Van                              2. Sex: Female

3. Date of birth: 26/04/1992                                   4. Place of birth: Hanoi, Vietnam

5. Admission decision number: 2009/QĐ/ĐHNN. Dated 31/12/2014

6. Changes in academic process: extending the thesis for 12 months to 30/12/2017
7. Official thesis title: The appeal of advertisements: A text linguistic analysis of advertisements with examples from the magazine “Der Spiegel” from 2011 to 2015
8. Major: German linguistics                                   9. Code:

10. Supervisors: Dr. Le Tuyet Nga
11. Summary of the findings of the thesis: The analysis of newspaper advertisements under pragmatic, text linguistic, stylistic and communicative perspectives has shown the diversity of this text type regarding its text function and the use of stylistic elements and advertising strategies to support its appeal function. The analysis results have also shown potentials of this text type in didactic context as an alternative to the traditionally used texts in language teaching.

12. Practical applicability, if any: applicable as an alternative to develop reading and writing skills in DaF (German as a foreign language) classes

13. Further research directions, if any: expansion of the corpus, classification of the corpus entries based on topic and correlated CEFR language competency, development of corpus-based exercises for application in DaF classes

14. Thesis-related publications:







      Date: 22/11/2017

                                                                                    Signature: Ho Thi Bao Van
Đề tài 4:

Thời gian: 14 giờ 00 phút, thứ  5 ngày 21 tháng 12 năm 2017

Địa điểm: P.101 – A3, Trường ĐHNN-ĐHQGHN

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Lê Anh Tuấn                      2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 29.06.1984;                                        4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận học viên số: 2009/QĐ-ĐHNN, ngày 31/ 12/ 2014
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: gia hạn luận văn 12 tháng đến 30/12/2017

7. Tên đề tài luận văn: Đối chiếu tiếng Nga và tiếng Việt với mục đích nâng cao chất lượng dạy học trong giờ tiếng Nga thực hành ở Học viện Cảnh sát nhân dân
8. Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học tiếng Nga   9. Mã số: 60140111

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đặng Ngọc Đức
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 

Chương 1: Các vấn đề chung về sử dụng phương pháp đối chiếu trong việc dạy  tiếng Nga cho đối tượng là học viên Học viện Cảnh sát nhân dân

1.1. Đối chiếu ngôn ngữ trong dạy học tiếng Nga

1.2. Mục đích và nhiệm vụ dạy học tiếng Nga ở Học viện cảnh sát nhân dân

1.3. Nội dung dạy học tiếng Nga ở Học viện cảnh sát nhân dân

1.4. Đối chiếu các phạm vi ngôn ngữ trong dạy học

1.5. Sự trùng hợp một phần

1.6. Sự trùng hợp hoàn toàn

Chương 2: Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Nga trong giờ học thực hành ở Học viện cảnh sát nhân dân.

2.1. Chương trình môn học tiếng Nga ở Học viện Cảnh sát nhân dân

2.2. Những khó khăn của sinh viên Việt Nam khi học tiếng Nga.

2.3. Biện pháp khắc phục khó khăn trong dạy học tiếng Nga cho học viên Việt Nam ở Học viện Cảnh sát nhân dân

2.4. Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Nga trong giờ học thực hành ở Học viện cảnh sát nhân dân

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có) 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Le Anh Tuan                            2. Sex: Male       

3. Date of birth: 29/06/1984                            4. Place of birth: Thanh Hoa
5. Admission decision number: 2009/QĐ/ĐHNN. Dated 31/12/2014
6. Changes in academic process: extending the thesis for 12 months to 30/12/2017
(List the forms of change and corresponding times)
7. Official thesis title:: Collating Russian and Vietnamese for the purpose of improving the teaching quality  in Russian language practice classes at the People's Police Academy

8. Major: Theory and methodology of teaching Russian

 9. Code: 60140111

10. Supervisors: Dr. Đặng Ngọc Đức
11. Summary of the findings of the thesis: 

Chapter 1: General issues on the use of collation methods in teaching Russian for students of the People’s Police Academy

1.1. language collation in Russian teaching

1.2. The purpose and mission of teaching Russian in the People's Police Academy

1.3. Contents of teaching Russian at the People's Police Academy

1.4. Collating ranges of language in teaching

1.5. Partial Coincidence

1.6. Full coincidence

Chapter 2: Improving the teaching quality in Russian language practice classes in the People's Police Academy

2.1. Russian subject curriculum in the people's Police Academy

2.2. The difficulties that Vietnamese students struggle when learning Russian.

2.3. Measures to overcome difficulties in teaching Russian for native practice classes in the People’s Police Academy 

2.4. Improving the quality of teaching Russian for native practice classes in the People’s Police Academy

12. Practical applicability, if any: 

13. Further research directions, if any: 

14. Thesis-related publications: 
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